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TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PLEIKU                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     TỈNH GIA LAI                                                

Bản án số: 39/2024/HSST    

   Ngày: 13/3/2024 

                 NHÂN DANH 

                           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU-TỈNH GIA LAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Hồng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Quách Đình Hoằng. 

                                      2.  Bà Doãn Thị Lệ. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đặng Đại Bình - Cán bộ Tòa án nhân 

dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Vinh - Kiểm sát 

viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, tại Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 10/2024/HSST ngày 17 tháng 01 

năm 2024. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xứ số: 25/2024/QĐXXST-HS, ngày 27 tháng 

02 năm 2024 đối với bị cáo: 

Lê Thanh V. Tên gọi khác: Tý. 

Giới tính: Nam. Sinh ngày 24/4/1996, tại Gia Lai.  

Nơi cư trú: Tổ 05, phường Hội P, TP.P, tỉnh Gia Lai. 

Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.   

  Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Thợ sơn.  

Con ông Lê Văn H, sinh năm 1942 và con bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1956. Cha 

và mẹ của bị cáo hiện cư trú tại tổ 05, phường Hội P, TP.P, tỉnh Gia Lai. Bị cáo có 02 

anh, chị ruột; sinh năm 1987 và 1989. Bị cáo là con út trong gia đình. 

Có vợ: Võ Thị Hồng T, sinh năm 1997 và có 01 người con, sinh năm 2017. Vợ và 

con của bị cáo hiện cư trú tại tổ 05, phường Hội P, TP.P, tỉnh Gia Lai. 

 Về nhân thân: Bản án số 107/2012/HSST ngày 08/8/2012 của Tòa án nhân dân 

TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội: “Cướp giật tài sản”, tại; chấp 

hành án tại Trại giam Gia Trung, Bộ Công an. Ngày 14/11/2014, chấp hành xong hình 

phạt tù (Bản án này đã được xoá án tích).  

 - Bản án số 67/2017/HSST ngày 20/6/2017 của Tòa án nhân dân TP.Pleiku, tỉnh Gia 

Lai xử phạt 03 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, chấp hành án tại Trại giam Gia Trung, 

Bộ Công an. Ngày 14/5/2019, chấp hành xong hình phạt tù. (Bản án này chưa được xoá án 
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tích, do bị cáo chưa chấp hành xong các quyết định khác của bản án).  

Tiền sự: Không. Tiền án: 01 lần.  

 Bị cáo Lê Thanh V bị tạm giữ từ ngày 02 đến ngày 10/10/2023, sau đó bị áp dụng 

biện pháp tạm giam cho đến nay, tại Nhà tạm giữ Công an TP.Pleiku. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

Những ngƣời tham gia tố tụng: 

- Người bị hại: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1972. 

 Địa chỉ: Làng Do Gũah, xã Chư A, TP. P, tỉnh Gia Lai. Có mặt tại phiên tòa. 

- Người chứng kiến: Ông W 

 Địa chỉ: Làng Bông B, xã Chư Á, TP.P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ ngày 01/10/2023, sau khi đã có uống rượu, Lê Thanh V một mình 

điều khiển xe mô tô biển số 81B2-697.77 đến làng Do Gũah, xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh 

Gia Lai để tìm bạn, nhưng không gặp. Trên đường về, khi đi đến trước nhà bà  Nguyễn 

Thị H tại làng Do G, xã Chư Á, TP.P, tỉnh Gia Lai, V thấy cửa nhà bà H đóng, trong nhà 

tắt điện, V biết bà H ở một mình, xung quanh vắng người, nên nảy sinh ý định đột nhập 

vào trong để hiếp dâm bà H. V dựng xe mô tô ở khu đất trống bên cạnh, trèo qua hàng rào 

lưới B40 phía sau nhà bà H, dùng tay giật bung cửa sau, đột nhập vào trong nhà. Nghe có 

tiếng động, biết có người đột nhập, nên bà H lấy 01 dao (dài 33,6cm, lưỡi bằng kim loại 

dài 21,7cm, rộng 5,5cm, mũi nhọn, cán bằng gỗ màu nâu) đứng ở phòng bếp để tự vệ, khi 

thấy V đột nhập vào, bà H hô hoán nhưng do xung quanh vắng người nên không có ai 

nghe thấy. Bà H bỏ chạy về hướng phòng ngủ, V đuổi theo đến trước cửa phòng ngủ thì 

tước được dao trong tay bà H, rồi sử dụng dao này đe dọa, uy hiếp, dùng tay kẹp cổ buộc 

bà H vào phòng ngủ, nằm lên giường. V chốt cửa phòng ngủ lại, bắt bà H cởi váy trên 

người ra để V thực hiện hành vi giao cấu. Bà H sợ nên đã tự cởi váy trên người ra; V tự 

cởi quần của mình đến đầu gối, nằm đè lên người bà H, dùng tay sờ ngực, đùi, móc vào 

âm đạo, dùng miệng hôn vào mặt bà H và dùng tay cầm dương vật đút vào âm đạo bà H. 

Bà H sợ nên không dám chống cự gì. Do đã uống nhiều rượu, dương vật không cương 

cứng được để tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với bà H, nên V nằm ngửa ra và yêu cầu 

bà H dùng tay xóc dương vật cho V, mục đích kích thích dương vật để V tiếp tục thực hiện 

hành vi giao cấu. Lúc này tay V vẫn cầm dao kề vào cổ bà H, bà H sợ nên làm theo lời V. 

Khoảng vài phút sau, do đã say rượu nên V ngủ quên, lợi dụng lúc này, bà H chạy ra ngoài 

gọi điện thoại trình báo Công an xã Chư Á, TP.Pleiku. Ngay sau đó, Công an xã Chư Á 

đến nhà bà H và bắt quả tang V đang nằm cởi truồng trên giường trong phòng ngủ của bà 

H. Công an xã Chư Á thu giữ các đồ vật, tài sản gồm: 01 dao dài 33,6cm, lưỡi bằng kim 
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loại dài 21,7cm, rộng 5,5cm, mũi nhọn, cán bằng gỗ màu nâu; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Honda, loại Blade, màu đỏ-đen, biển số 81B2-697.77, số máy JA36B0774260, số khung 

3651KY019165. Vụ việc sau đó được Công an xã Chư Á chuyển đến Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an TP.Pleiku xử lý. Tại Cơ quan điều tra V đã khai nhận toàn bộ hành vi đột 

nhập, dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn của bà H như nêu trên. 

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan điều tra đã kiểm tra và xác định trên cơ thể bà  

Nguyễn Thị H có một số vết thương trầy xước da, tụ máu ở đầu gối 02 chân. Cơ quan điều 

tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định về xâm hại tình dục và giám định tổn thương cơ 

thể đối với bà H, nhưng bà H đã làm đơn từ chối giám định. 

Vật chứng vụ án: Đối với 01 dao dài 33,6cm, lưỡi bằng kim loại dài 21,7cm, rộng 

5,5cm, mũi nhọn, cán bằng gỗ màu nâu, là hung khí Lê Thanh V đã sử dụng đe dọa, uy 

hiếp bà  Nguyễn Thị H để thực hiện hành vi phạm tội, qua điều tra xác định là dao của bà 

H dùng để tự vệ, nhưng bị V tước và sử dụng đe dọa lại bà H. Xe mô tô biển số 81B2-

697.77 qua điều tra xác định là tài sản của V, xe này không liên quan đến hành vi phạm tội 

của V. Cơ quan điều tra chuyển vật chứng trên đến Chi cục Thi hành án dân sự TP.Pleiku 

quản lý, chờ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Về dân sự: Bà  Nguyễn Thị H không có yêu cầu gì về bồi thường dân sự. 

Tại bản cáo trạng số: 28/CT-VKS ngày 16/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Lê Thanh V về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1, 

Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 

Áp dụng: khoản 1 Điều 141; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 tuyên bố bị 

cáo Lê Thanh V phạm tội “Hiếp dâm” xử phạt bị cáo Lê Thanh V từ 02 năm đến 02 năm 

06 tháng tù. 

Về vật chứng: Trả lại cho bà  Nguyễn Thị H 01 con dao, trả lại cho bị cáo Lê Thanh 

V 01 xe mô tô biển số 81B2-697.77 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo quy định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

  [1] Khoảng 22 giờ ngày 01/10/2023, tại nhà bà  Nguyễn Thị H ở làng Do G, xã 

Chư A, TP.P, tỉnh Gia Lai, biết bà H ở nhà một mình và xung quanh vắng người, nên Lê 

Thanh V đột nhập vào trong để hiếp dâm bà H. Khi vào trong nhà, V đã giật con dao mà 

bà H đang cầm tự vệ, rồi sử dụng con dao này đe dọa, uy hiếp, buộc bà H vào phòng ngủ, 

cởi váy, lên giường nằm để V thực hiện hành vi giao cấu. V tự cởi quần của mình, nằm đè 

lên người bà H, dùng tay sờ ngực, đùi, móc vào âm đạo bà H và dùng tay cầm dương vật 
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đút vào âm đạo bà H. Lúc này, do say rượu nên V đã ngủ quên. Ngay sau đó, bà H trình 

báo Công an xã Chư Á đến bắt quả tang đối với V. 

 [2] Xét về hành vi tố tụng và các quyết định tố tụng trong quá trình điều tra truy tố: 

Trong quá trình điều tra truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân TP. Pleiku đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; bị cáo 

và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp và 

đúng quy định của pháp luật.   

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời k hai của người bi ̣ haị 

cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án . Việc truy tố của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đối với bị cáo Lê Thanh V phạm tội “Hiếp dâm” theo 

quy định khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

           [4] Xét hành vi của phạm tội của bị cáo Lê Thanh V: Bị cáo là người trưởng thành 

nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì bị cáo đã tự đưa mình 

vào tình huống dùng chất kích thích (uống rượu) mà không tự kiềm chế được bản thân mà 

thực hiện hành vi đe dọa, uy hiếp, dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn 

của bị hại. Bên cạnh đó bị cáo có nhân thân xấu đang có 01 tiền án chưa được xóa án tích, 

nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục phạm tội nên lần phạm tội này là tái 

phạm. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những đã xâm phạm 

đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục của phụ nữ, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình trật 

tự tại địa phương, gây tâm lý Hng mang, lo lắng trong nhân dân, nên cần phải xử bị cáo 

một mức án nghiêm. 

[5] Tuy nhiên xét quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, dù giảm nhẹ nhưng cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để đảm 

bảo được biện pháp răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.    

[6] Vật chứng vụ án: Đối với 01 dao dài 33,6cm, lưỡi bằng kim loại dài 21,7cm, 

rộng 5,5cm, mũi nhọn, cán bằng gỗ màu nâu, là hung khí Lê Thanh V đã sử dụng đe dọa, 

uy hiếp bà  Nguyễn Thị H để thực hiện hành vi phạm tội, xác định là dao của bà H dùng để 

tự vệ nên trả lại cho bà H. Đối với xe mô tô biển số 81B2-697.77 xác định là tài sản của bị 

cáo V, xe này không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo V.      

 [7] Về dân sự: Bị hại không có yêu cầu bồi thường, nên không xét. 

   [8] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo 

phải chịu tiền án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

- Áp dụng: khoản 1 Điều 141; Điều 38; Điều 50; điểm s  khoản 1 Điều 51; điểm h  

khoản 1 Điều 52  Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố bị cáo Lê Thanh V phạm tội “Hiếp dâm” 

Xử phạt: Bị cáo Lê Thanh V 02 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/10/2023. 

- Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự. 
Trả lại cho bà  Nguyễn Thị H 01 (một) dao dài 33,6cm, lưỡi bằng kim loại dài 

21,7cm, rộng 5,5cm, mũi nhọn, cán bằng gỗ màu nâu (dao cũ, đã qua sử dụng) 

Trả lại cho bị cáo Lê Thanh V 01 (một) xe môtô hiệu Honda loại Blade, màu đỏ - 

đen, biển số 81B2- 697.77, số máy JA36B0774260, số khung 3651KY019165, dung tích 

xi lanh 109 cm
3
 (xe cũ, đã qua sử dụng).  

Theo biên bản giao nhận vật chứng số: 80/2024 ngày 06 tháng 3 năm 2024 giữa 

Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai với Chi cục thi hành án dân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.   

  - Căn cứ: khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Thanh V phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo Bản án để 

yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm.  

 

 
Nơi nhận:                                                        T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Gia lai.                                                  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Viện kiểm sát TP. Pleiku. 

- Công an TP. Pleiku. 

- THADS TP. Pleiku 

- Bị cáo.                                                                                                             Đã Ký 

- Bị hại 

- Lưu hs.                                   

 

                                  Trần Thị Hồng         
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